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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003, 
Căn cứ Luật Thể dục Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006,
Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao,
Căn cứ Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục thể thao,
Căn cứ Thông tư liên tịch số 222/2003/TTLT/UBTDTT-BCA ngày 07/11/2003 của Uỷ ban Thể dục thể thao và Bộ Công an về việc phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động Thể dục Thể thao,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 2174/TTr-SVHTTDL-CAT ngày 14 tháng 9 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 124/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 94/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động Thể dục thể thao giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang có tham gia hoạt động thể dục thể thao, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh .

2. Đối tượng điều chỉnh: Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp.
1. Sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, thị xã về thực hiện nhiệm vụ phòng và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp được pháp luật quy định nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đấu tranh có hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

2. Mọi hoạt động phối hợp phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp tuyệt đối của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động thể dục thể thao; Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp cơ quan chức năng trong phòng và đấu tranh chống mọi hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

Công an tỉnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng và đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và các quy định tại bản quy chế này.

Điều 3. Hành vi tiêu cực trong hoạt động Thể dục thể thao
Hành vi tiêu cực trong hoạt động Thể dục thể thao gồm:

1. Lợi dụng hoạt động thể dục thể thao xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân; Gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Sử dụng chất kích thích bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao (Danh mục chất kích thích bị cấm do Bộ trưởng - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành phù hợp với quy định của hiệp hội phòng chống doping quốc tế)
Sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện và thi đấu gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

3. Gian lận trong hoạt động thể thao:

a) Gian lận tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.

b) Trực tiếp làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao như mua bán, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số, liên minh, nhường điểm hoặc có các hành vi khác có tác động trực tiếp làm thay đổi kết quả thi đấu.

c) Gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao.

4) Bạo lực trong hoạt động thể thao:

a) Cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

b) Đe dọa, xúc phạm các tổ chức cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao.

5. Hành vi cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân:

a) Không tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho các tổ chức cá nhân liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình.

b) Không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

c) Lạm dụng quyền hoặc dùng ảnh hưởng của mình để ngăn cản các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

Chương II
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
Điều 4. Nội dung phối hợp.
1. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và UBND tỉnh liên quan đến phòng và đấu tranh chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục, thể thao.

2. Xây dựng các phương án, kế hoạch về phòng ngừa và đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực trong từng giải đấu.

3. Trao đổi thông tin liên quan đến các biểu hiện tiêu cực cần tập trung phòng ngừa, đấu tranh.

4. Cung cấp thông tin liên quan đến nhân thân của vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài, trợ lý và Ban tổ chức các giải thi đấu thể thao khi có yêu cầu.

5. Tổ chức thực hiện các biện pháp để phát hiện, xác minh, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục, thể thao.

6. Phối hợp chặt chẽ giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến tiêu cực trong các hoạt động thể dục, thể thao.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục thể thao.

2. Chủ trì xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế về công tác tuyển chọn, đào tạo, quản lý huấn luyện viên, vận động viên.

3. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các địa phương xây dựng Quy chế, Điều lệ và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

4. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, vận động viên, trọng tài nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trung thực, cao thượng trong tập luyện, thi đấu không để các hành vi tiêu cực xảy ra.

5. Chủ trì thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động thể dục thể thao, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện những tiêu cực để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Chủ động phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời về các hành vi tiêu cực của tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động thể dục thể thao những hành vi vi phạm các quy định, quy chế, điều lệ thi đấu và đào tạo, huấn luyện vận động viên cho cơ quan Công an để làm tốt công tác phòng ngừa, có biện pháp xử lý hoặc phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý theo pháp luật.

7. Tổ chức giám sát các giải đấu trên địa bàn tỉnh đảm bảo công bằng, đúng luật; cử cán bộ tham gia Ban tổ chức các giải thi đấu để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực xảy ra trong quá trình thi đấu.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh.
1. Xây dựng các phương án, kế hoạch công tác, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và phát hiện các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao để phối hợp xử lý kịp thời.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, phát động trong quần chúng nhân dân phong trào phòng, chống các hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao. Kiến nghị với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài; đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, có kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh phát hiện các hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao nhất là các hành vi cá độ, mua bán, giàn xếp tỷ số, làm sai lệch kết quả thi đấu; tổ chức điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc thẩm tra hồ sơ, lý lịch các đối tượng tham gia các hoạt động thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và điều lệ Giải.

5. Cung cấp, xác nhận chính xác hộ khẩu, độ tuổi, chứng minh nhân dân đối với các vận động viên, các đội tuyển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và các giải thể thao khác theo yêu cầu quy định của điều lệ giải và của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

6. Cử cán bộ tham gia thành viên Ban tổ chức các giải thi đấu từ cấp tỉnh đến Trung ương trên địa bàn tỉnh theo quy định của điều lệ Giải hoặc theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Chủ trì phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng liên quan thực hiện tốt công tác an ninh trật tự cho các hoạt động thể dục thể thao và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã.
1. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý không để xẩy ra các hành vi tiêu cực.

2. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại đơn vị, địa phương mình. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên chức và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

3. Phản ánh trung thực, chính xác các thông tin liên quan đến các hoạt động thể dục thể thao về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, điều tra để phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện, kiểm tra đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao thực hiện Quy chế này.

Tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng 1 lần để kiểm điểm, đánh giá, sơ kết việc phối hợp thực hiện Quy chế; Khi cần thiết có thể tổ chức họp hoặc giao ban đột xuất.

2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, các lực lượng vũ trang có tham gia hoạt động thể dục thể thao, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể quy chế này trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

